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TÓM TẮT: Tám dạng bào tử khác nhau thuộc chi Protoperidinium được ghi nhận trong trầm tích 
được thu ở bảy trạm ở ven bờ Nam Trung bộ Việt Nam. Tất cả các dạng bào tử lần đầu tiên được 
mô tả và thảo luận chi tiết. Trong số đó, Protoperidinium latissimum, P. conicum, P. cf. 
shanghaiense và Protoperidinium sp.3 có lỗ mở kiểu saphopylic tương ứng tấm 2a; P. parthenopes 
và Protoperidinium sp.1 (Islandinium brevispinosum) được đặc trưng bởi lỗ mở kiểu saphopylic 
bao gồm ba tấm đỉnh. 
Từ khóa: Protoperidinium, bào tử, trầm tích, Nam Trung bộ, Việt Nam. 

 
MỞ ĐẦU 

Chi tảo dị dưỡng Protoperidinium Bergh là 
một trong những chi lớn của tảo Hai roi 
(Dinoflagellates), hiện có khoảng 380 loài (và 
dưới loài), trong đó khoảng 329 loài được chấp 
nhận về phân loại (Guiry & Guiry, 2016). Hiện 
nay, đã biết có hơn 60 loài thuộc chi 
Protoperidinium sản sinh bào tử (Li et al., 2015; 
Sarai et al., 2013), chúng có hình thái rất đa 
dạng từ hình cầu đơn giản đến hình năm cạnh 
phức tạp với u lồi và sừng (Attaran-Fariman et 
al., 2011). Harland (1982) lần đầu tiên đề xuất 
sử dụng bào tử của chi Protoperidinium trong 
phân loại học và cũng đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các tấm xen tương ứng với hình dạng 
lỗ mở “archeopyle” của nhiều loài thuộc 
Protoperidinium. Tuy nhiên, một số loài bào tử 
Protoperididium có hình dạng rất tương tự nhau 
và khó xác định (Faust, 2003). Những năm gần 
đây, nhiều loài mới cho khoa học thuộc chi 
Protoperidinium đã được công bố và vị trí phát 
sinh loài được sáng tỏ nhờ kết hợp kết quả phân 
tích cả hình thái bào tử, vỏ giáp và phân tích 
sinh học phân tử, đó là các loài Protoperidinium 
tricingulatum (Kawami et al., 2009); P. 
haizhouense (Liu et al., 2013); P. fukuyoi 
(Mertens et al., 2013); P. paraoblongum và P. 
quadrioblongum (Sarai et al., 2013); P. 
fuzhouense (Liu et al., 2015); P. lewisiae 
(Mertens et al., 2015); P. parthenopes (Zingone 
and Montresor, 1988) và P. shanghaiense (Gu 
et al., 2015). 

Ở Việt Nam, đã có công trình nghiên cứu về 

bào tử tảo Hai roi của Doan & Nguyen (2002) 
từ các mẫu trầm tích trong vịnh Cam Ranh, 
danh sách 25 dạng bào tử khác nhau, trong đó, 
các tác giả đã đề cập đến 5 dạng bào tử thuộc 
chi Protoperidinium, nhưng chỉ có 3 dạng được 
minh họa và không có mô tả nào. 

Bài báo này cung cấp những dẫn liệu chi tiết 
về hình thái học của bào tử nghỉ thuộc  
chi Protoperidinum trong trầm tích ven bờ  
Việt Nam. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này sử dụng các mẫu trầm tích 
thu ở 7 trạm thuộc 3 khu vực trong vùng biển 
Nam Trung Bộ (hình 1): Vũng Rô (Phú Yên) 
thuộc đề tài VAST05.03/15-16, đầm Nha Phu 
(Khánh Hoà) thuộc đề tài CLIMEEViet (2009-
2010) và ven bờ Ninh Thuận từ đề tài hợp đồng 
Ninh Thuận (2012-2013). 
Phương pháp thu thập mẫu trầm tích 

Các mẫu trầm tích được thu bằng phương 
pháp thợ lặn có khí tài (SCUBA), sử dụng các 
ống bằng nhựa PVC có chiều cao 20 cm và 
đường kính miệng ống 90 mm để thu mẫu trầm 
tích. Các ống mẫu sau khi thu luôn được giữ cố 
định theo chiều thẳng đứng và bảo quản trong 
điều kiện tối và mát cho đến khi phân tích. 
Trong phòng thí nghiệm, lõi mẫu sẽ được cắt ở 
2 cm đầu tiên (tầng mặt) và bảo quản trong tủ 
đông sâu -24oC. 
Phương pháp phân tích mẫu trầm tích 
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Các bào tử được tách ra khỏi trầm tích theo 
phương pháp của Bolch (1997). Lấy khoảng 1g 
mẫu trầm tích cho vào ống ly tâm và pha trộn 
với khoảng 15 mL nước biển lọc, sau đó dùng 
đũa siêu âm (Ultrasonic processor) đánh tơi 
mẫu trong một phút để tách bào tử ra khỏi trầm 
tích. Sau đó mẫu được lọc qua rây 100 µm và 
20 µm với nước biển lọc, thu phần mẫu trên rây 
20 µm (khoảng 10 mL). Tiếp theo áp dụng 
phương pháp tỷ trọng để tách bào tử khỏi trầm 
tích, cho vào ống ly tâm 3 mL dung dịch 
sodium polytungstate và cho thêm 7 mL mẫu. 
Sau đó, cho mẫu vào máy ly tâm trong 10 phút 
với tốc độ 3.000 rpm. Tiếp theo thu phần hữu cơ 
nhẹ hơn ở trên và ly tâm thêm 2 phút với vận 
tốc 2.000 rpm để lấy phần nước chứa mẫu ở 

phía trên (bỏ phần trầm tích ở đáy ống). Lúc 
này mẫu đã sẵn sàng cho việc quan sát dưới 
kính hiển vi quang học (KHVQH). 

Hình thái các bào tử cũng được quan sát 
dưới KHVQH như các tế bào sống phù du, 
nhưng đặc biệt chú ý hình dạng lỗ mở, màu sắc 
và các chạm trổ rất đặc trưng. Các tài liệu chủ 
yếu được dùng để định loại các dạng bao gồm: 
Wall & Dale (1968), Matsuoka (1987), Bolch & 
Hallegraeff (1990), Kawami & Matsuoka 
(2009), Liu et al. (2015) và Gu et al. (2015).  

Các thuật ngữ dùng mô tả các hợp phần tấm 
của bào tử nghỉ là 2’=tấm đỉnh thứ hai, 3’=tấm 
đỉnh thứ ba, 4’=tấm đỉnh thứ tư, 2a=tấm xen thứ 
hai, pS=parasulcus. 

 

                     
Hình 1. Sơ đồ một phần các khu vực của 3 tỉnh được thu mẫu trầm tích 

VR: Vũng Rô; NP: Nha Phu; NT: Ninh Thuận. 
 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thành phần loài bào tử 
Tám dạng bào tử khác nhau thuộc chi 

Protoperidinium đã được xác định từ các mẫu 
trầm tích tại ba khu vực ở ven bờ Nam Trung bộ 
(hình 1, bảng 1). Tất cả các dạng bào tử được 
xác định trong nghiên cứu đều được ghi nhận và 
mô tả lần đầu tiên cho khu hệ bào tử tảo hai roi 
trong trầm tích của Việt Nam. Trước đó, Doan 
& Nguyen (2002) cũng đã xác định được 5 dạng 
bào tử thuộc chi Protoperidinium, bao gồm P. 
conicoides, P. cf. avenllana/thorianum, P. cf. 
minutum, P. cf. leonis và P. oblongum trong 
trầm tích vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Trong nghiên cứu này, bào tử của  
P. parthenopes rất giống với bào tử của  
P. americanum (Gran & Braarud, 1935) Balech 
1974, nhưng có thể phân biệt ở hình dạng của 
vỏ ngoài, đường kính bào từ và nắp mở. Bào tử 

của P. parthenopes có vỏ ngoài ít dính với vỏ 
trong, đường kính bào tử nhỏ hơn (khoảng 35-
40 µm), nắp mở kết nối với vỏ bào tử và đường 
nối giữa ba tấm của nắp kết nối với nhau không 
hoàn toàn; trong khi vỏ ngoài của bào tử  
P. americanum có nhiều chỗ nối với vỏ trong, 
đường kính lớn hơn (35-52 µm) và hiếm khi 
nắp mở kết nối với vỏ của bào tử (Zonneveld & 
Pospelova, 2015). 

Liu et al. (2015) lần đầu tiên xác định được 
mối quan hệ hình thái giữa bào tử nghỉ và tế bào 
dinh dưỡng của P. abei var. rotundata, bào tử 
của loài này rất giống với bào tử được tạo ra từ 
P. avellana, chỉ khác ở một đặc điểm là bào tử 
của P. abei var. rotundata lớn hơn đáng kể (50-
55 µm) so với bào tử của P. avellana (30-35 
µm), bào tử của cả hai loài này đều được xác 
định là Brigantedinium cariacoense (Wall, 
1967; Lentin & Williams, 1993). Bào tử của P. 
abei var. rotundata được tìm thấy trong trầm 
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tích của vịnh Vũng Rô và ven bờ Ninh Thuận 
rất giống với mô tả và minh họa của Liu et al. 
(2015). Một dạng bào tử rất đặc trưng và dễ 
phân biệt với các bào tử khác của chi 
Protoperidinium đó là bào tử của P. latissimum; 
tuy nhiên, bào tử của P. latissimum được tìm 
thấy trong trầm tích ở ven bờ Ninh Thuận có hai 
sừng dưới dài, khoảng cách giữa chúng rất hẹp 
và giữa hai sừng lõm vào sâu hơn so với bào tử 
của loài này trong các tài liệu khác (Gu et al., 
2015; Matsuoka & Fukuyo, 2000; Narald et al., 
2013; Wall & Dall, 1968). Bào tử của P. cf. 
shanghaiense tương tự với bào tử của 
Protoperidinium shanghaiense (Gu et al., 2015) 
về hình dạng bào tử, rãnh ngang không lệch, các 
gai trên bề mặt vỏ và lỗ mở tương ứng với tấm 
2a. Tuy nhiên, bào tử của P. shanghaiense có 
kích thước lớn hơn (chiều dài khoảng 77-100 

µm, chiều rộng khoảng 66,8-80,0 µm), trong 
khi bào tử của P. cf. shanghaiense trong trầm 
tích ven bờ Ninh Thuận có kích thước nhỏ hơn 
(chiều dài khoảng 58-59 µm, đường kính 
khoảng 57-58 µm). Bào tử Trinovantedinium 
applanatum trước đây thường được công nhận 
là bào tử của P. pentagonum (Bolch & 
Hallegraeff, 1990; Wall & Dale, 1968). Gu et 
al. (2015) đã kết luận Brigantedinium 
majusculum là bào tử P. pentagonum và bào tử 
Trinovantedinium applanatum tương ứng với 
một loài mới được mô tả là P. shanghaiense. 
Tuy nhiên, sau đó Li et al. (2015) lại không 
đồng ý với kết quả của Gu et al. (2015) về 
Brigantedinium majusculum là bào tử P. 
pentagonum mà chỉ đồng ý Trinovantedinium 
applanatum là bào tử của loài Protoperidinium 
shanghaiense. 

 
Bảng 1. Danh sách các loài Protoperidinium tạo bào tử được tìm thấy trong trầm tích ven bờ Nam 
Trung Bộ: VR = Vũng Rô; NP = Nha Phu; NT = Ninh Thuận 

Số 
TT Tên loài tạo bào tử Trạm  

VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 NP NT 
1 P. abei var. rotundata (Abé, 1936) Taylor, 1967 +      + 
2 P. cf. shanghaiense Gu, Liu & Mertens, 2015       + 
3 P. conicum (Gran, 1902) Balech, 1974   +     
4 P. latissimum (Kofoid, 1907) Balech, 1974       + 
5 P. parthenopes Zingone & Montresor, 1988 + +     + 
6 Protoperidinium sp.1  +      
7 Protoperidinium sp.2   +    + 
8 Protoperidinium sp.3      +  

 
Trong nghiên cứu này có 3 dạng bào tử chưa 

xác định cụ thể loài nào của chi Protoperidinium 
tạo ra do chưa đủ các đặc trưng để định loại. Tuy 
nhiên, chúng vẫn cho thấy một số đặc điểm thuộc 
bào tử do Protoperidinum tạo ra. Cụ thể, bào tử 
của Protoperidinium sp.1 tương ứng với bào tử 
Islandinium brevispinosum Pospelova & Head, 
2002. Zonneveld & Pospelova (2015) cho rằng, 
I. brevispinosum là bào tử của loài 
Protoperidinium haizhouense Liu, Gu & 
Mertens, 2013, nhưng bào tử của P. haizhouense 
có các gai nhỏ với mật độ dày hơn so với I. 
brevispinosum (trong Pospelova & Head, 2002), 
cả hai bào tử này có các gai với chiều dài khoảng 
0,3-3,5 µm. Bào tử Islandinium brevispinosum 
trong nghiên cứu này có hình dạng tương đồng 
với các công bố khác (Pospelova & Head, 2002; 

Radi et al., 2013; Zonneveld & Pospelova, 2015). 
Tuy nhiên, bào tử này có các gai dài (khoảng 4-5 
µm) và thô hơn. Bào tử Protoperidinium sp.2 
mặc dù chưa quan sát được hình dạng lỗ mở 
nhưng rất giống với bào tử của P. parthenopes. 
Có thể phân biệt ở đặc điểm Protoperidinium 
sp.2 có kích thước nhỏ hơn (đường kính khoảng 
25-27 µm so với 35 µm) và chỉ có một lớp vỏ 
thay vì hai lớp như bào tử của P. parthenopes. 
Bào tử của Protoperidinium sp.2 cũng tương tự 
với bào tử của P. conicoides (Alves-de-Souza et 
al., 2008; Dale, 2001). 
Mô tả hình thái bào tử 
Protoperidinium parthenopes Zingone & 
Montresor, 1988 (Hình 2a-c) 

Kawami & Matsuoka, 2009: Plate 1, figs. 1-
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8, Text-Figure 1; Liu et al., 2013:9, figs 54, 55; 
Zonneveld & Pospelova, 2015. 

Mô tả: Bào tử của Protoperidinium 
parthenopes có dạng hình cầu và màu nâu. Vỏ 
của bào tử có hai lớp: một lớp mỏng bên ngoài ít 
nối với lớp dày ở bên trong (hình 2a, b). Đường 

kính bào tử khoảng 40 µm (bao gồm vỏ ngoài) 
và khoảng 35 µm (không kể vỏ ngoài). Lỗ mở 
(archeopyle) kiểu “saphopylic” với nắp mở bao 
gồm ba tấm vòng đỉnh (2’, 3’ và 4’), nắp mở kết 
nối với vỏ bào tử và đường nối giữa ba tấm kết 
nối với nhau không hoàn toàn (hình 2c). 

 

 

 
 
Hình 2. (a-c). Bào tử của Protoperidinium 
parthenopes: a & b. Hình dạng bào tử với hai 
lớp vỏ (mũi tên); c. Bào tử nhìn từ đỉnh cho 
thấy có dạng hình cầu, nắp của lỗ mở bao gồm 
ba tấm vòng đỉnh; (d-f). Bào tử của 
Protoperidinium abei var. rotundata: Bào tử 
hình cầu, màu nâu đậm, bề mặt sần sùi với các 
nốt nhô lên (mũi tên);  
 
(g-i). Bào tử của Protoperidinium 
latissimum: g. Bào tử nhìn ở mặt bụng và h & 
i nhìn ở mặt lưng cho thấy bào tử hình năm 
cạnh với hai sừng dưới dạng hình nón hẹp 
(đầu mũi tên), hình dạng lỗ mở (mũi tên). 
Hình được chụp dưới KHVQH. 

 

 

Hình 3. (a-f). Bào tử của 
Protoperidinium conicum  
a. Bào tử nhìn ở mặt bụng với hai hàng gai ở 
mép rãnh ngang (mũi tên), rãnh dọc không 
gai (parasulcus-pS); b. Nhìn ở mặt lưng với 
ba gai ở đỉnh; c. Nhìn từ dưới lên có dạng 
hình trái tim với các gai nhọn tỏa ra xung 
quanh (mũi tên); d. Nhìn từ dưới với các gai 
xung quanh khu vực đối đỉnh (mũi tên); e & 
f. Nhìn từ đỉnh cho thấy ba gai ở đỉnh (mũi 
tên) và hình dạng lỗ mở (mũi tên dày);  
(g-h). Bào tử của Protoperidinium cf. 
shanghaiense: g. Bào tử hình năm cạnh 
nhìn từ mặt bụng với rãnh ngang không lệch 
(mũi tên); h. Bề mặt bào tử có nhiều gai nhỏ 
(đầu mũi tên), ở hai mép rãnh ngang có 
nhiều gai dài (mũi tên); i. Bào tử ở mặt lưng 
với lỗ mở là tấm 2a (mũi tên dày), đầu mút 
của hai sừng dưới có gai dài (mũi tên). Tất 
cả hình được chụp dưới KHVQH. 

 
Protoperidinium abei var. rotundata (Abé, 
1936) Taylor, 1967 (Hình 2d-f) 

Tên bào tử: Brigantedinium cariacoense   
(Wall) Lentin & Williams, 1993 

Liu et al., 2015: 9, fig. 56. 

Mô tả: Bào tử có dạng hình cầu với vỏ màu 
nâu đậm, bề mặt vỏ sần sùi với những nốt nhô 
lên rất đặc trưng (hình 5d-f). Bào tử có đường 
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kính khoảng 53-55 µm. 
Protoperidinium latissimum (Kofoid, 1907) 
Balech, 1974 (Hình 2g-i) 

Gu et al., 2015: 55, figs 64, 65; Matsuoka & 
Fukuyo, 2000: pl. 19, pl. 21, figs 10a, b; Narale 
et al., 2013 fig 3j; Wall & Dale, 1968: 274, pl. 
2, fig.7. 

Mô tả: Bào tử rỗng của Protoperidinium 
latissimum có màu nâu nhạt, bề mặt vỏ mịn và 
bị nén theo hướng lưng-bụng. Bào tử dài 
khoảng 100-105 µm, đường kính khoảng 75-80 
µm. Phần vỏ trên kéo dài thành sừng với các 
cạnh bên lõm (hình 2h), lỗ mở kiểu 
“saphopylic” tương ứng với tấm 2a, có dạng 
hình thang (hình 2h, i). Phần vỏ dưới với các 
cạnh bên lõm, hai sừng dưới ngắn và khoảng 
cách giữa hai sừng rất ngắn (hình 2g, h). 
Protoperidinium conicum (Gran, 1902) Balech, 
1974 (Hình 3a-f) 

Tên bào tử: Selenopemphix quanta 
(Bradford, 1975) Matsuoka, 1985. 

Multispinula quanta Bradford, 1975. 
Wall & Dale, 1968: 273, pl. 2, fig. 4, 5; 

Matsuoka, 1987: 62, pl. 11 figs 1-5; Bolch & 
Hallegraeff, 1990: 180, fig. 16a-c; Nehring, 
1994: fig. 1K. 

Mô tả: Bào tử có dạng hình thận khi nhìn từ 
đỉnh hoặc đối đỉnh (hình 3c & d). Kích thước 
bào tử (không tính gai) với chiều dài khoảng 50 

µm, đường kính khoảng 75 µm, chiều sâu 
khoảng 80 µm. Bề mặt vỏ mịn, có màu nâu nhạt 
được trang trí với nhiều gai nhọn hình kim tập 
trung ở xung quanh sừng đỉnh, sừng dưới và 
nhiều nhất ở hai mép rãnh ngang (hình 3a-e), 
khu vực rãnh dọc không có gai (hình 3a & d). 
Lỗ mở kiểu “saphopylic” tương ứng với tấm 2a 
(có sáu cạnh ở tế bào hoạt động), lỗ mở có các 
cạnh tròn và hơi lệch sang trái (hình 3f). 
Protoperidinium cf. shanghaiense Gu, Liu & 
Mertens, 2015 (Hình 3g-i) 

Tên bào tử: Trinovantedinium applanatum 
Bujiak & Davies, 1983 

Matsuoka, 1987: 63, pl. 2, figs 1-6; Bolch & 
Hallagraeff, 1990: 180, fig. 15; Li et al., 2015: 
521, figs 52-55; Gu et al., 2015: 51, figs 8-10, 
Guiry, 2016. 

Mô tả: Bào tử có dạng hình năm cạnh và bị 
nén theo hướng lưng-bụng với sừng đỉnh ngắn, 
hai sừng dưới hình nón, phân kỳ, phần đối đỉnh 
lõm vào có dạng hình vòng cung (hình 3g-i) và 
rãnh ngang không lệch (hình 3g). Bào tử có 
chiều dài và đường kính gần bằng nhau (chiều 
dài khoảng 58-59 µm, đường kính khoảng 57-
58 µm). Lỗ mở kiểu “saphopylic” tương ứng 
với tấm 2a (hình 3i). Bề mặt vỏ bào tử có rất 
nhiều gai nhỏ (ngoại trừ khu vực mặt bụng), ở 
hai mép rãnh ngang và đầu mút của hai sừng 
dưới có các gai dài hơn (hình 3h & i). 

 

 

Hình 4. (a-c). Bào tử của 
Protoperidinium sp.1. Hình 
dạng bào tử với bề mặt vỏ có 
rất nhiều các gai nhỏ;  
(d-e). Bào tử của 
Protoperidinium sp.2.:  
d. Hình dạng của bào tử với 
bề mặt sần sùi; e. Trên bề mặt 
có một khu vực lõm sâu vào 
trong (mũi tên).  
(f). Bào tử của 
Protoperidinium sp.3.:  
Hình dạng bào tử nhìn từ mặt 
bên với các sừng tròn, lỗ mở 
tương ứng với tấm 2a (mũi 
tên). Tất cả hình được chụp 
dưới KHVQH. 
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Protoperidinium sp.1 (Hình 4a-c) 

Tên bào tử: Islandinium brevispinosum 
Pospelova & Head, 2002. 

Pospelova & Head, 2002: 594, figs 3, 4; 
Radi et al., 2013: 43, pl.1, figs 9-12; Zonneveld 
& Pospelova, 2015. 

Mô tả: Bào tử có dạng gần như hình cầu với 
vỏ màu nâu đến nâu nhạt, bề mặt vỏ có rất 
nhiều các gai nhỏ giống nhau về chiều dài và 
hình dạng; vỏ bào tử cũng không cho thấy các 
tấm vỏ (hình 4a-c). Bào tử có đường kính 
khoảng 25-27 µm (không tính gai). Lỗ mở kiểu 
“saphopylic” với nắp bao gồm ba tấm vòng đỉnh 
(2’, 3’ và 4’) bị mất đi khi bào tử nảy mầm 
(Pospelova et al., 2002). 
Protoperidinium sp.2 (Hình 4 d-e) 

Dale, 2001: fig. 9; Alves-de-Souza et al., 
2008: figs 16, 17. 

Mô tả: Bào tử gần như hình cầu, viền ngoài 
tròn, vỏ có màu nâu đến nâu nhạt (hình 4d & e). 
Bào tử có đường kính khoảng 25-27 µm. Bề 
mặt vỏ sần sùi, một phần vỏ lõm sâu vào trong 
dạng hình chữ V (hình 4e). 
Protoperidinium sp.3 (Hình 4f) 

Matsuoka, 1987: pl. 9, figs 1-4, pl. 10, figs 
1-9. 

Mô tả: Bào tử có dạng hình thoi khi nhìn từ 
mặt bên, sừng đỉnh và sừng dưới tròn. Bề mặt 
vỏ không mịn, có màu nâu. Bào tử có chiều dài 
và đường kính gần bằng nhau khoảng 60 µm. 
Lỗ mở kiểu “saphopylic” tương ứng với tấm 2a, 
các cạnh của lỗ mở không rõ ràng. 

KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, các dạng 
bào tử của Protoperidinium từ trầm tích của các 
khu vực khác nhau gần như không giống nhau. 
Đây chỉ là nghiên cứu ban đầu với số lượng 
mẫu chưa đủ nhiều và rộng. Điều này cũng chỉ 
ra tiềm năng về đa dạng loài bào tử trong trầm 
tích ven bờ Việt Nam rất lớn, không chỉ ở riêng 
chi Protoperidinium mà cả bào tử của tảo Hai 
roi. Vì vậy, cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn 
về bào tử tảo hai roi về cả định tính, sinh học và 
sinh thái học. 

Lời cảm ơn: Các tác giả xin cảm ơn Quỹ Phát 
triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) đã tài trợ kinh phí cho đề tài 
nghiên cứu cơ bản mã số 106-NN.06-2014.08. 
Nghiên cứu này cũng nhận được sự hỗ trợ về 
mẫu vật từ các đề tài: CLIMEEViet (2009-
2010), hợp đồng Ninh Thuận (1012-1013) và 
VAST05.03/15-16. 
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SUMMARY 
 

Eight different types of cysts belonging to the genus Protoperidinium were recorded in sediments 
sampled at seven stations in the coastal waters of South Central Viet Nam. All types of cysts are firstly 
described and discussed in detail. Among them, Protoperidinium latissimum, P. conicum, P. cf. 
shanghaiense, and Protoperidinium sp.3 that have the saphopylic archeopyle type correspondent to 2a 
paraplate; P. parthenopes and Protoperidinium sp.2 (Islandinium brevispinosum) are characterized by a 
saphopylic archeopyle comprising three apical paraplates. 
Keyworks: Protoperidinium, cyst, South Central, Vietnam. 
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